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1 191303011 HA1 3 Anh A 5 buổi TNG 27/11/2022 09h30 C408
2 191032008 Cơ sở dữ liệu quan hệ 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 08h30 C408
3 191032026 Kiến trúc máy tính 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 10h30 C408
4 191032029 Lập trình C++ cơ sở 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 13h30 B615
5 191032031 Lập trình cấu trúc 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 14h30 B615
6 191032079 Tin 1 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 15h30 B615

7 191032080 Tin 2 2 CNTT 3 buổi TNG 27/11/2022 16h30 B617

8 191012705 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 2 Cơ điện tử 3 buổi Tự luận 27/11/2022 16h30 B615
9 191012007 Cơ học kỹ thuật 1 2 Cơ điện tử 3 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C413
10 191012009 Cơ khí đại cương 2 Cơ điện tử 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C408
11 191012015 Điều khiển PLC 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 13h30 B615
12 191012021 Dung sai và đo lường cơ khí 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B617
13 191012036 Nguyên lý máy 2 Cơ điện tử Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 16h30 B615
14 191022070 Cơ học ứng dụng 1 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C414
15 191022042 Đại số 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C408
16 191022072 Kết cấu ô tô 1 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 10h30 C413
17 191022029 Kỹ thuật thủy khí 2 Cơ ô tô 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
18 191022019 Lập trình MATLAB 2 Cơ ô tô Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 08h30 A314
19 191044002 Bộ điều khiển PLC 4 Điện điện tử 5 buổi Tự luận 27/11/2022 14h30 B615
20 191042050 Điện tử công suất 1 2 Điện điện tử 5 buổi Tự luận 27/11/2022 07h30 C408

21 191052001 Các loại hình du lịch 2 Du lịch 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C413

22 191074028 Kế toán công 4 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
23 191072705 Kế toán DN nhỏ và vừa 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
24 191072041 Kế toán doanh nghiệp du lịch 2 Kế toán Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 14h30 B615
25 191094011 Địa lý kinh tế việt nam và thế 

giới
4 Kinh tế 5 buổi Tự luận 27/11/2022 08h30 C413

26 191102024 Luật an sinh xã hội 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 13h30 B617
27 191102013 Luật Dân sự - Tố tụng dân sự 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 14h30 B618
28 191102014 Luật Đất đai 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 15h30 B618
29 191102016 Luật Doanh nghiệp 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 16h30 B618
30 191102039 Luật Du lịch 2 Luật Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 07h30 C414
31 191102001 Luật kinh tế 1 2 Luật 3 buổi Tự luận 27/11/2022 14h30 B617

32 191102002 Luật kinh tế 2 2 Luật 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C413
33 191224075 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.1 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
34 191224076 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.2 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
35 191224077 Nghe, Nói, Đọc, Viết 1.3 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
36 191224078 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.1 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
37 191224079 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.2 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
38 191224080 Nghe, Nói, Đọc, Viết 2.3 4 NN Anh 5 buổi TL + VĐ 27/11/2022 08h30 C407
39 191262086 Dẫn luận ngôn ngữ 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 10h30 C414
40 191262703 Ngữ pháp tiếng Trung Quốc 

nâng cao
2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 13h30 B618

41 191262101 Trung - Nghe sơ cấp 2 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 08h30 C405
42 191262102 Trung - Nghe trung cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 08h30 C405
43 191264109 Trung - Nói cao cấp 4 NN Trung 5 buổi Vấn đáp 27/11/2022 08h30 C405
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44 191262105 Trung - Nói sơ cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022 08h30 C405
45 191262106 Trung - Nói sơ cấp 2 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022 08h30 C405
46 191262107 Trung - Nói trung cấp 1 2 NN Trung Tự ôn tập Vấn đáp 27/11/2022 08h30 C405
47 191122002 Chiến lược kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 07h30 C413
48 191122007 Khoa học quản lý 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 09h30 C414
49 191122008 Khởi sự kinh doanh 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 10h30 C414
50 191122018 Quản trị tác nghiệp 2 Quản lý 3 buổi Tự luận 27/11/2022 13h30 B618
51 191152001 Bảo hiểm 2 Tài chính 3 buổi Tự luận 27/11/2022 14h30 B618
52 191154028 Tài chính doanh nghiệp 4 Tài chính 5 buổi Tự luận 27/11/2022 07h30 C414
53 191192701 Đầu tư Quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 09h30 C414
54 191192033 Marketing Quốc tế 2 Thương mại Tự ôn tập Tự luận 27/11/2022 10h30 C414
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